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HOLCOM
CHÚNG TÔI LÀ
Holcom Vietnam Co.,Ltd

HOLCOM là doanh nghiệp chuyên doanh ngành cửa, nhôm kính kiến trúc 
tại Việt Nam từ năm 2005. Chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm từ 
hệ thống cửa, trần nhôm, lam chắn nắng cho đến các hệ khung giá đỡ Pin 
năng lượng mặt trời phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, đảm bảo 
chất lượng ổn định, giá cả phù hợp đồng thời cam kết bảo hành sản phẩm 
trong nhiều năm. 

Các sản phẩm cửa chúng tôi được thiết kê với sự quan tâm tỉ mỉ đến từng 
chi tiết, được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại với đội ngũ cán 
bộ công nhân lành nghề. Các vật liệu đầu vào cho sản phẩm được lựa chọn 
nghiêm ngặt từ các nhà cung cấp vật liệu có uy tín và chất lượng cao, phù 
hợp theo tiêu chuẩn Châu Âu. Sản phẩm của HOLCOM cam kất mang lại 
sự thỏa mãn cho những yêu cầu khắt khe nhất của các nhà thầu, các kiến 
trúc sư cũng nhu các chủ đầu tư tại Việt Nam.

Với mong muốn trở thành doanh nghiệp tiên phong trong từng lĩnh vực, 
đội ngũ cán bộ của chúng tôi luôn tự hoàn thiện mình, cam kết gia tăng 
lợi ích cho các đối tác, khách hàng, và các nhà cung cấp mà chúng tôi hân 
hạnh được hợp tác.

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận mọi yêu cầu của Quý 
khách với mong đợi được hợp tác với Quý khách trong thời gian tới!

Holcom Vietnam Co.,Ltd
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/We are HOLCOM 
HOLCOM has been senior enterprise of Aluminum product in Vietnam 
since 2005. We offer a comprehensive range of products from windows & 
doors, ceiling tile,  louvers to Solar racking system for both domestic market 
and export, ensuring the quality, applicability with acceptable price and  
long-term guarantee engagement.

Our architectural system are designed with meticulous attention to details, 
fabricated from modern production lines by experienced engineers.  Most 
of our products are made from high quality materials with European 
standard, ensuring to satisfy all strict requirements of fabricators, Investors, 
architects or contractors.

With our desire for pioneering in each section, Our team have been 
improving ourselves and commit to increase added value for customers, 
partners and suppliers who we are proud to be associated with.

If you have any further requirements, please do not hesitate to contact us at 
any time. We highly appreciate your esteem and company  cooperation in 
the future!

Thank & Best regards,
Holcom Vietnam Co.,Ltd

Holcom Vietnam Co.,Ltd 5
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Năng lực sản xuất
/Production Capacity

01

02

04

05

03

Nhôm thỏi nguyên liệu

Chế tạo khuôn

Gia công sản phẩm

Kiểm tra & Ðóng gói

Xử lý bề mặt

/Aluminum Rod

/Mold Processing

/Products Fabrication

/QC & Packing

/Aluminum Surface Treatment

Mác nhôm/ Grade: 6005-T6

Holcom luôn nghiên cứu chế tạo các khuôn 
mẫu mới, sản xuất những sản phẩm có tính 
ứng dụng cao, mang lại hiệu quả tối ưu nhất 
cho các khách hàng
Holcom is always researching and manu-
facturing molds for new products with high 
applicability, bringing the best efficiency to 
end-users

Cắt & đột / Cutting & Punching
Khoan & tạo ren/ Drilling & Threading
Lắp ráp / Assembly

Kiểm tra chất lượng sản phẩm sau gia công/ 
QC of products after fabricating 
Đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn xuất 
khẩu / Standard seaworthy packing (Pallet, 
Protective film, Carton box)

Sản phẩm của Holcom mạ Anode với độ dày 
lớp phủ từ  8μm đến 20μm.
Holcom products are anodized with coating 
thickness which is  from  8μm  to 20μm.

Holcom Vietnam Co.,Ltd
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Chứng chỉ Chất lượng
/Certificates

/Chemical Component % (Mass Fraction)

/Mechanical Information

/Surface Treatment

Thành phần hóa học

Cơ tính

Xử lý bề mặt

Alloy No.

Alloy No.

Mạ Anode

Anodizing

Chủng loại

Type

Mg

Tensile Strength

Độ dày lớp phủ từ  8μm đến 20μm

The coating thickness is  from  8μm  to 20μm

 Anode xóa vân, Anode mờ, Anode phủ ED

Matte, Nature, ED coating

Yield Strength

Mpa HV

Hardness Elongation

Si Fe CrMn TiZn AlCu

6005

/Certificates /Certificates /Certificates /Certificates

6005 - T6

0.40-0.6

> = 250 Mpa > = 200 Mpa

Mega Pascal Vickers Pyramid Number

> = 85 HV 8%

0.6-0.9 0.35 0.100.10 0,100.10 Remainder0.10

Holcom Vietnam Co.,Ltd 9





PHỤ KIỆN CHI TIẾT
/HOLCOM SOLAR ACCESSORIES

Holcom Vietnam Co.,Ltd

Mail info@holcom.com
Website Hotlinewww.holcom.vn 0936 805 566

CATALOG
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GIẢI PHÁP
/HOLCOM MOUNTING SOLUTIONS



GIẢI PHÁP TRÊN MẶT ĐẤT 01 (GM1)
/Holcom Ground Solution 1 (GM1)

/Technical ParameterĐặc tính kỹ thuật

Ứng dụng

Tải trọng gió

Hướng lắp tấm Pin

Động đất

Nền móng

Tải trọng tuyết

Góc nghiêng

Tiêu chuẩn

Installation site

Wind load

Panel Orientation

Seismic load

Foundation

Snow load

Tilt Angle

Standards

Lắp trên mặt đất

<= 60m/s

Ngang hoặc dọc

Kp=1/ Z=1/ I=1

Vít chuyên dụng/ Đế bê tông

1.4KN/m2

0  - 60 độ

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Open Ground

<= 60m/s

Landscape/ Portrait

Kp=1/ Z=1/ I=1

Ground Screw/ Concrete Base

1.4KN/m2

0 - 60 degree

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Holcom GM1 được thiết kế cho dự án năng lượng mặt 

trời mặt đất quy mô lớn. Hệ thống này có thể lắp đặt 

với đế bê tông hoặc vít chuyên dụng. Với vật liệu hợp 

kim nhôm AL-6005-T6, toàn bộ cấu trúc có khả năng 

chống ăn mòn tốt, kiểu dáng có tính thẩm mỹ cao. Sản 

phẩm được sản xuất với các module sẵn giúp tiết kiệm 

chi phí lao động và thời gian lắp đặt.

Holcom GM1 is designed for large-scale ground solar 

project. This system can be installed with concrete 

base or ground screws. With AL-6005-T6 aluminum 

alloy material, the whole structure has an excellent 

anti-corrosive ability and nice appearance. Highly 

pre-assembly accessories help to save labor cost and 

installation time.

01

05

02

04 03

Bắt vít xuống đất
/ Ram Screw into ground

Lắp đặt hoàn thiện
/ Installation Completed

Lắp cấu kiện khung giá đỡ
/ Install Pre-Assembled Support

Lắp các tấm Pin
/ Install Solar Panel

Lắp các Ray đỡ Pin (T-Rail)
/ Install T-Rail

/Installation StepsCác bước lắp đặt

Holcom Vietnam Co.,Ltd
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GIẢI PHÁP TRÊN MẶT ĐẤT 2 (GM2)
/Holcom Ground Solution 2 (GM2)

/Technical ParameterĐặc tính kỹ thuật

Ứng dụng

Tải trọng gió

Hướng lắp tấm Pin

Động đất

Nền móng

Tải trọng tuyết

Góc nghiêng

Tiêu chuẩn

Installation site

Wind load

Panel Orientation

Seismic load

Foundation

Snow load

Tilt Angle

Standards

Lắp trên mặt đất

<= 60m/s

Ngang hoặc dọc

Kp=1/ Z=1/ I=1

Vít chuyên dụng/ Đế bê tông

1.4KN/m2

0  - 60 độ

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Open Ground

<= 60m/s

Landscape/ Portrait

Kp=1/ Z=1/ I=1

Ground Screw/ Concrete Base

1.4KN/m2

0 - 60 degree

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Holcom GM2 được thiết kế cho dự án năng lượng mặt 

trời mặt đất quy mô lớn. Hệ thống này có thể lắp đặt 

với đế bê tông hoặc vít chuyên dụng. Với vật liệu hợp 

kim nhôm AL-6005-T6, toàn bộ cấu trúc có khả năng 

chống ăn mòn tốt, kiểu dáng có tính thẩm mỹ cao. Sản 

phẩm được sản xuất với các module sẵn giúp tiết kiệm 

chi phí lao động và thời gian lắp đặt.

Holcom GM2 is designed for large-scale ground solar 

project. This system can be installed with concrete 

base or ground screws. With AL-6005-T6 aluminum 

alloy material, the whole structure has an excellent 

anti-corrosive ability and nice appearance. Highly 

pre-assembly accessories help to save labor cost and 

installation time.

Holcom Vietnam Co.,Ltd
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GIẢI PHÁP TRÊN MẶT ĐẤT 3 (GM3)
/Holcom Ground Solution 3 (GM3)

/Technical ParameterĐặc tính kỹ thuật

Ứng dụng

Tải trọng gió

Hướng lắp tấm Pin

Động đất

Nền móng

Tải trọng tuyết

Góc nghiêng

Tiêu chuẩn

Installation site

Wind load

Panel Orientation

Seismic load

Foundation

Snow load

Tilt Angle

Standards

Lắp trên mặt đất

<= 60m/s

Ngang hoặc dọc

Kp=1/ Z=1/ I=1

Vít chuyên dụng/ Đế bê tông

1.4KN/m2

0  - 60 độ

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Open Ground

<= 60m/s

Landscape/ Portrait

Kp=1/ Z=1/ I=1

Ground Screw/ Concrete Base

1.4KN/m2

0 - 60 degree

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Holcom GM3 được thiết kế cho dự án năng lượng mặt 

trời mặt đất quy mô lớn, lắp đặt với nền móng bởi cột 

thép. Holcom GM2 có hiệu suất tốt, chịu được tải trọng 

gió và tuyết, tiết kiệm chi phí lắp đặt. Với bề mặt được 

xử lý mạ kẽm nhúng nóng, cột thép có khả năng chống 

ăn mòn cao.

Holcom GM3 is suitable for large-scale solar power 

plant, installation with single steel post foundation. 

Holcom GM3 has a good performance in withstanding 

heavy wind load and snow load, also improving the 

efficient installation and saving the cost. With hot 

dip galvanized surface treatment, single steel post 

has a high anti-corrosive ability.

01

05

02

04 03

Đóng cọc thép xuống đất
/ Ram Post in to ground

Lắp đặt hoàn thiện
/ Installation Completed

Lắp cấu kiện khung giá đỡ
/ Install Pre-Assembled Support

Lắp các tấm Pin
/ Install Solar Panel

Lắp các Ray đỡ Pin (T-Rail)
/ Install T-Rail

/Installation StepsCác bước lắp đặt

Holcom Vietnam Co.,Ltd
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GIẢI PHÁP TRÊN MẶT ĐẤT 4 (GM4)
/Holcom Ground Solution 4 (GM4)

/Technical ParameterĐặc tính kỹ thuật

Ứng dụng

Tải trọng gió

Hướng lắp tấm Pin

Động đất

Nền móng

Tải trọng tuyết

Góc nghiêng

Tiêu chuẩn

Installation site

Wind load

Panel Orientation

Seismic load

Foundation

Snow load

Tilt Angle

Standards

Lắp trên mặt đất

<= 60m/s

Ngang hoặc dọc

Kp=1/ Z=1/ I=1

Vít chuyên dụng/ Đế bê tông

1.4KN/m2

0  - 60 độ

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Open Ground

<= 60m/s

Landscape/ Portrait

Kp=1/ Z=1/ I=1

Ground Screw/ Concrete Base

1.4KN/m2

0 - 60 degree

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Holcom GM4 thích hợp cho sự phát triển của cây. Hệ 

thống này tận dụng tối đa các vùng đất canh tác và 

phát triển năng lượng sạch từ mặt trời, mang lại một 

tương lai sạch hơn. Theo nhu cầu ánh sáng của từng 

loại cây, hệ thống Holcom GM4 có thể được tùy chỉnh 

với độ truyền ánh sáng khác nhau, đảm bảo khả năng 

tăng trưởng của cây nhưng vẫn mang lại dòng điện 

tốt nhất.

Holcom GM4 is suitable for plant growth. This system 

makes full use of Farming lands and develops clean 

energy from the sun, bringing a cleaner future. 

According to the sunlight requirement of plant, 

the Holcom GM4 system can be customized with 

different light transmittance, ensuring the ability of 

tree growth with highest power generation.

01

06

02

05 04

03

Đóng cọc thép xuống đất 
/Ram Post in to ground

Lắp đặt hoàn thiện
/ Installation Completed

Lắp các cột Trước/Giữa/Sau 
/Install Front/Middle/Back Post

Lắp các tấm Pin
/ Install Solar Panel

Lắp các Ray đỡ Pin (T-Rail)
/ Install T-Rail

Lắp cấu kiện khung giá đỡ 
/ Install Pre-Assembled Support

/Installation StepsCác bước lắp đặt

Holcom Vietnam Co.,Ltd
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GIẢI PHÁP NHÀ ĐỂ XE
/Holcom Carport Solution

/Technical ParameterĐặc tính kỹ thuật

Ứng dụng

Tải trọng gió

Hướng lắp tấm Pin

Động đất

Nền móng

Tải trọng tuyết

Góc nghiêng

Tiêu chuẩn

Installation site

Wind load

Panel Orientation

Seismic load

Foundation

Snow load

Tilt Angle

Standards

Lắp trên mặt đất

<= 60m/s

Ngang hoặc dọc

Kp=1/ Z=1/ I=1

Vít chuyên dụng/ Đế bê tông

1.4KN/m2

0  - 20 độ

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Open Ground

<= 60m/s

Landscape/ Portrait

Kp=1/ Z=1/ I=1

Ground Screw/ Concrete Base

1.4KN/m2

0 - 20 degree

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Giải pháp nhà để xe của Holcom không những bảo 

vệ xe khỏi ánh nắng mặt trời mà còn có thể tận dụng 

tốt nguồn tài nguyên đất để phát điện. Ngoài ra, 

chúng ta có thể lắp tủ sạc điện cho các dòng xe điện 

ngay tại nhà để xe với nguồn điện thu được từ các 

tấm Pin trên mái.

Holcom Carport Solution is can not only reduce the 

sunlight damage to the vehicle, but also make good 

use of the land resource for power generating. 

In addition, we can install electric charging cabinets 

for electric vehicles in the carport with the power 

obtained from the solar panels on the roof.

01

05

02

04 03

Tạo đế bê tông
/ Make the concrete foundation

Lắp đặt hoàn thiện
/ Installation Completed

Lắp cấu kiện khung giá đỡ 
/ Install Pre-Assembled Support

Lắp các tấm Pin
/ Install Solar Panel

Lắp các Ray đỡ Pin (T-Rail)
/ Install T-Rail

/Installation StepsCác bước lắp đặt

Holcom Vietnam Co.,Ltd

KHUNG GIÁ ĐỠ PIN MẶT TRỜICATALOG 

20



01 02 03 0504

06

07

08

/ComponentsChi tiết cấu tạo

09

Holcom Vietnam Co.,Ltd 21



GIẢI PHÁP TRÊN MÁI NGÓI
/HOLCOM Roof tile Solution

/Technical ParameterĐặc tính kỹ thuật

Ứng dụng

Installation site

Lắp trên mái ngói

Pitched Roof

Holcom RT1 được thiết kế dựa trên các điều kiện 

mái ngói khác nhau. Với các gá lắp đặt đa dạng về 

kiểu dáng và kích thước, tạo thuận lợi cho công tác 

thi công lắp đặt được an toàn, tiết kiệm, đồng thời 

không ảnh hưởng đến kết cấu mái.

Holcom RT1 is designed based on different tile roof 

conditions. With various roof hook  types and sizes, 

They can offer the more convenience, economic and 

safe mounting solution for solar rooftop and do not 

affect to the roof structure.

01 02 03

Lắp chân gá mái ngói 
/Install Tile hook

Lắp các ray đỡ Pin 
/Install Solar Rails

Lắp các tấm Pin
/Install Solar Panel

/Installation StepsCác bước lắp đặt

Tải trọng gió

Hướng lắp tấm Pin

Động đất

Tải trọng tuyết

Góc nghiêng

Tiêu chuẩn

Wind load

Panel Orientation

Seismic load

Snow load

Tilt Angle

Standards

<= 60m/s

Ngang hoặc dọc

Kp=1/ Z=1/ I=1

1.4KN/m2

Song song với mái

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

<= 60m/s

Landscape/ Portrait

Kp=1/ Z=1/ I=1

1.4KN/m2

Parallel to Roof

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Holcom Vietnam Co.,Ltd
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01 02 03

04 05

HOL.KMN-01 HOL.KMN-02 HOL.KMN-03 HOL.KMN-04 HOL.KMN-05

/ComponentsChi tiết cấu tạo
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GIẢI PHÁP TRÊN MÁI TÔN 1 (MR1)
/Holcom Metal Roof Solution 1 (MR1)

/Technical ParameterĐặc tính kỹ thuật

Ứng dụng

Installation site

Lắp trên mái tôn 

Metal Roof  

Holcom MR1 được thiết kế đặc biệt cho hệ mái tôn 

sóng hình thang, liên kết trực tiếp với xà gồ thông 

qua vít tự khoan, tạo độ vững chắc cho cả hệ khu-

ng. Với mỗi loại xà gồ khác nhau, chúng ta có thể sử 

dụng loại vít tự khoan tương úng, mang lại sự thuận 

tiện, tiết kiệm và an toàn trong thi công.

Holcom MR1 is a special design for the installation 

of pv power plant on trapezoidal roof. It has adopted 

the self-tapping screw to stick into purlin, which has 

increased the strength of the whole system. Different 

purlin can use equivalent self - tapping screws, 

which can offer more convenience, economical and 

safe installation.

01 02 03 04

Lắp chân gá L vào mái tôn
/Install the L Foot kit

Lắp các ray đỡ Pin 
/Install Solar Rails

Lắp các tấm Pin
/Install Solar Panel

 Lắp đặt hoàn thiện 
/ Installation

/Installation StepsCác bước lắp đặt

Tải trọng gió

Hướng lắp tấm Pin

Động đất

Tải trọng tuyết

Góc nghiêng

Tiêu chuẩn

Wind load

Panel Orientation

Seismic load

Snow load

Tilt Angle

Standards

<= 60m/s

Ngang hoặc dọc

Kp=1/ Z=1/ I=1

1.4KN/m2

Song song với mái

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

<= 60m/s

Landscape/ Portrait

Kp=1/ Z=1/ I=1

1.4KN/m2

Parallel to Roof

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170
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01 02 03

04 05

/ComponentsChi tiết cấu tạo
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GIẢI PHÁP TRÊN MÁI TÔN 2 (MR2)
/Holcom Metal Roof Solution 2 (MR2)

/Technical ParameterĐặc tính kỹ thuật

Ứng dụng

Tải trọng gió

Hướng lắp tấm Pin

Động đất

Tải trọng tuyết

Góc nghiêng

Tiêu chuẩn

Installation site

Wind load

Panel Orientation

Seismic load

Snow load

Tilt Angle

Standards

Lắp trên mái tôn 

<= 60m/s

Ngang hoặc dọc

Kp=1/ Z=1/ I=1

1.4KN/m2

Song song với mái

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Metal Roof  

<= 60m/s

Landscape/ Portrait

Kp=1/ Z=1/ I=1

1.4KN/m2

Parallel to Roof

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Holcom MR2 được thiết kế cho hệ sóng tôn cliplock 

và Seamlock. Tương ứng với từng loại sóng, Holcom 

MR2 có loại kẹp phù hợp, tạo thuận lợi cho công tác 

thi công lắp đặt được an toàn, tiết kiệm, đồng thời 

không ảnh hưởng đến kết cấu mái.

Holcom MR2 is designed for Cliplock and Seamlock 

metal roof. Corresponding to each wave type of roof, 

Holcom MR2 has a suitable clamp which can offer 

the more convenient, economical and safe mounting 

solution for solar rooftop and does not affect to the 

roof structure.

01 02 03 04

 Lắp chân kẹp mái tôn 
/Install the Clamp Kit

Lắp các ray đỡ Pin 
/Install Solar Rails

Lắp các tấm Pin
/Install Solar Panel

 Lắp đặt hoàn thiện 
/ Installation

/Installation StepsCác bước lắp đặt
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/ComponentsChi tiết cấu tạo

01 02 03

06

04 05

Holcom Vietnam Co.,Ltd 27



GIẢI PHÁP TRÊN MÁI TÔN 3 (MR3)
/Holcom Metal Roof Solution 3 (MR3)

/Technical ParameterĐặc tính kỹ thuật

Ứng dụng

Tải trọng gió

Hướng lắp tấm Pin

Động đất

Tải trọng tuyết

Góc nghiêng

Tiêu chuẩn

Installation site

Wind load

Panel Orientation

Seismic load

Snow load

Tilt Angle

Standards

Lắp trên mái tôn 

<= 60m/s

Ngang hoặc dọc

Kp=1/ Z=1/ I=1

1.4KN/m2

Song song với mái

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Metal Roof  

<= 60m/s

Landscape/ Portrait

Kp=1/ Z=1/ I=1

1.4KN/m2

Parallel to Roof

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Holcom MR3 là phương án không sử dụng thanh 

Rail trong thi công lắp đặt tấm Pin năng lượng mặt 

trời áp mái. Theo phương án này, tấm Pin được lắp 

trực tiếp lên Bát đỡ Pin. Tương ứng với từng loại 

sóng, Holcom MR3 có loại Bát đỡ phù hợp, tạo thuận 

lợi cho công tác thi công lắp đặt được an toàn, tiết 

kiệm, đồng thời không ảnh hưởng đến kết cấu mái.

Holcom MR3 is railless solution for metal roof 

which can install directly Solar Panel to clamp. 

Corresponding to each wave type of roof, Holcom 

MR3 has a suitable clamp which can offer the more 

convenient, economical and safe mounting solution 

for solar rooftop and does not affect to the roof 

structure.

01 02 03

 Lắp chân kẹp mái tôn 
/Install the Clamp Kit

Lắp các tấm Pin & kẹp 
/Install Solar Panel & Clamp

 Lắp đặt hoàn thiện 
/ Installation

/Installation StepsCác bước lắp đặt
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/ComponentsChi tiết cấu tạo

01 02

03

HOL.KCL-BD1 HOL.KSL-BD2 HOL.KSL-BD1
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GIẢI PHÁP TRÊN MÁI TÔN 4 (MR4)
/Holcom Metal Roof Solution 4 (MR4)

/Technical ParameterĐặc tính kỹ thuật

Ứng dụng

Tải trọng gió

Hướng lắp tấm Pin

Động đất

Tải trọng tuyết

Góc nghiêng

Tiêu chuẩn

Installation site

Wind load

Panel Orientation

Seismic load

Snow load

Tilt Angle

Standards

Lắp trên mái tôn 

<= 60m/s

Ngang hoặc dọc

Kp=1/ Z=1/ I=1

1.4KN/m2

Song song với mái

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Metal Roof  

<= 60m/s

Landscape/ Portrait

Kp=1/ Z=1/ I=1

1.4KN/m2

Parallel to Roof

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Holcom MR4 là phương án tiết kiệm thanh Rail trong 

thi công lắp đặt tấm Pin năng lượng mặt trời áp mái. 

Tương ứng với từng loại sóng, Holcom MR4 có loại 

Rail phù hợp, vừa tiết kiệm vật tư nhưng vẫn đảm 

bảo tính vững chắc của hệ thống Pin áp mái.

Holcom MR4 is an economical solution for metal 

roof which can save Alu Rail during the solar panel 

installation. Corresponding to each wave type of 

roof, Holcom MR4 has a suitable Rail which can save 

materials but ensure the stability of the Solar Panel 

system.

01 02 03

Lắp thanh Mini Rail vào mái tôn
/Install the Mini Rail to Metal Roof

Lắp các tấm Pin & kẹp 
/Install Solar Panel & Clamp

 Lắp đặt hoàn thiện 
/ Installation

/Installation StepsCác bước lắp đặt
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/ComponentsChi tiết cấu tạo

01

02

03
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GIẢI PHÁP TRÊN MÁI PHẲNG 1 (FR1)
/Holcom Flat Roof Solution I (FR1)

/Technical ParameterĐặc tính kỹ thuật

Ứng dụng

Tải trọng gió

Hướng lắp tấm Pin

Động đất

Tải trọng tuyết

Góc nghiêng

Tiêu chuẩn

Installation site

Wind load

Panel Orientation

Seismic load

Snow load

Tilt Angle

Standards

Lắp trên mái phẳng hoặc mái tôn cần góc nghiêng

<= 60m/s

Ngang hoặc dọc

Kp=1/ Z=1/ I=1

1.4KN/m2

0 - 60 độ

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

 Flat Roof or Metal Roof  

<= 60m/s

Landscape/ Portrait

Kp=1/ Z=1/ I=1

1.4KN/m2

0 - 60 degree

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Holcom FR1 là giải pháp cho mái phẳng hoặc mái 

tôn cần độ nghiêng của tấm Pin để nhận được tối 

đa năng lượng mặt trời. Tương ứng với từng hướng 

nắng, Holcom FR1 có loại góc nghiêng phù hợp, vừa 

tiết kiệm vật tư nhưng vẫn đảm bảo tính vững chắc 

của toàn hệ thống.

Holcom FR1 is a solution for Flat roof or metal roof 

that needs the inclination of solar panels to get 

maximum solar energy. Corresponding to the 

direction of sunlight, Holcom FR1 has the right angle 

of inclination, saving materials but ensuring the 

stability of the Solar Panel system.

01 02 03 04

Lắp đặt đế đỡ vào bê tông
/install the base into the concrete

Lắp đặt xà gồ đỡ rail
/Install rail support purlin

 Lắp đặt thanh rail đỡ pin 
/Install the battery support rail

 Lắp đặt hoàn thiện 
/ Installation

/Installation StepsCác bước lắp đặt
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0302

06

01

05

04

/Components

/Other solution

Chi tiết cấu tạo

Phương án khác

01

07
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GIẢI PHÁP TRÊN MẶT NƯỚC (WM1)
/Holcom floating solar mount (WM1)

/Technical ParameterĐặc tính kỹ thuật

Ứng dụng

Tải trọng gió

Hướng lắp tấm Pin

Độ cao sóng bề mặt

Tải trọng tuyết

Góc nghiêng

Lưu lượng dòng chảy

Tiêu chuẩn

Installation site

Wind load

Panel Orientation

Surface Wave Height

Snow load

Tilt Angle

Surface Flow Rate

Standards

Lắp đặt trên bề mặt nước

<= 36m/s

Ngang

<=0.5m

0.45KN/m2

0 - 25 độ

<=0.51m/s

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Water Surface

<= 36m/s

Landscape

<=0.5m

0.45KN/m2

0 - 25 degree

<=0.51m/s

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Holcom WM1 là giải pháp lắp đặt trên bề mặt nước 

với hệ khung giá đỡ chủ yếu bằng hệ vật liệu cao 

cấp HPDE, giúp tiếp nhận tối đa năng lượng từ mặt 

trời, giảm sự bốc hơi nước và tận dụng hiệu quả làm 

mát của nước để tăng sản lượng điện. Dễ dàng lắp 

đặt mà không cần tới thiết bị nặng, an toàn và thuận 

tiện để duy trì. 

Holcom WM1 is a solution installed on the water 

surface with mounting system mainly made of high-

quality HPDE material, helping to receive maximum 

energy from the sun, decrease water evaporation 

and take advantage of the cooling effect of water to 

increase electricity output. Easily to install without 

heavy equipment, safe and convenient to maintain.

01 02 03 04

Lắp đặt chân vào phao chính
/Install the leg into the main float

Lắp đặt hệ thống phao phụ
/Install rail support purlin

Lắp đặt kẹp tấm pin 
/Install the battery support rail

Lắp đặt hoàn thiện 
/ Installation

/Installation StepsCác bước lắp đặt
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/ComponentsChi tiết cấu tạo

01 0302

04 05 06
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GIẢI PHÁP TRÊN MẶT NƯỚC (WM2)
/Holcom floating solar mount (WM2)

/Technical ParameterĐặc tính kỹ thuật

Ứng dụng

Tải trọng gió

Hướng lắp tấm Pin

Độ cao sóng bề mặt

Tải trọng tuyết

Góc nghiêng

Lưu lượng dòng chảy

Tiêu chuẩn

Installation site

Wind load

Panel Orientation

Surface Wave Height

Snow load

Tilt Angle

Surface Flow Rate

Standards

Lắp đặt trên bề mặt nước

<= 36m/s

Ngang

<=0.5m

0.45KN/m2

0 - 25 độ

<=0.51m/s

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Water Surface

<= 36m/s

Landscape

<=0.5m

0.45KN/m2

0 - 25 degree

<=0.51m/s

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Holcom WM2 là giải pháp lắp đặt trên bề mặt nước 

với hệ khung giá đỡ được kế hợp giữa hệ vật liệu cao 

cấp HPDE và khung nhôm A6005-T6, giúp tiếp nhận 

tối đa năng lượng từ mặt trời, giảm sự bốc hơi nước 

và tận dụng hiệu quả làm mát của nước để tăng sản 

lượng điện. Dễ dàng lắp đặt mà không cần tới thiết 

bị nặng, an toàn và thuận tiện để duy trì.

Holcom WM2 is a solution installed on the water 

surface with mounting system combine from the 

high-quality HPDE material and Aluminum frame 

grade A6005-T6, helping to receive maximum 

energy from the sun, decrease water evaporation 

and take advantage of the cooling effect of water to 

increase electricity output. Easily to install without 

heavy equipment, safe and convenient to maintain.

01 02 03

Lắp đặt hệ thống phao phụ
/Install rail support purlin

Lắp đặt hệ khung thanh giá đỡ 
/Install the support rail system

Lắp đặt hoàn thiện 
/ Installation

/Installation StepsCác bước lắp đặt
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/ComponentsChi tiết cấu tạo
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KHUNG VIỀN TẤM PIN (HOL.PAN)
/PV Aluminum Frame (HOL.PAN)

/Technical ParameterĐặc tính kỹ thuật

Ứng dụng

Vật liệu

Đa dạng kích thước

Độ dài tiêu chuẩn

Màu sắc

Tiêu chuẩn

Bảo hành

Tuổi thọ

Dung sai chiều dài

Installation site

Material

Multiple 
dimensions and 
specifications

Standard Length

Color

Standards

Warranty

Life span

Machining Available

Lắp đặt viền bao quanh tấm pin mặt trời

6005-T6

1650x992 mm/1635x990 mm 

580x808 mm/1250x545 mm 

824x545mm/620x286mm

6000mm

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

15 năm

25 năm

+/- 0,5mm

Install a border around the solar panel

6005-T6

6000mm

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

TCVN 6781-1-1: 2017, JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

15 year

25 year

+/- 0,5mm

HOL.PAN là hệ thống khung nhôm do Holcom sản xuất 

để bảo vệ các tấm pin năng lượng mặt trời. Các bề mặt 

hoàn thiện khác nhau không chỉ đảm bảo độ bền của 

hệ thống khung mà còn tăng cường chức năng và hiệu 

ứng hình ảnh. Giao diện độc đáo giúp l ắp đặt dễ dàng 

và thuận tiện. Một số thông số kỹ thuật khung có thể 

đáp ứng sự tích hợp khác nhau của khách hàng.

HOL.PAN is an aluminum frame system manufactured 

by Holcom to protect solar cell panel. Various surface 

finished not only ensures the intensity of frame 

system but also strengthen the functions and visual 

effects. Unique interface makes installation easy and 

convenient. A number of frame specifications can 

meet different integration by customer
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Khung ngắn
Short Frame

Khung dài
Long frame

Khung viền tấm Pin
PV Aluminum Frame

Nối góc
Connector

/ComponentsChi tiết cấu tạo

02

01

03

04 05

Tấm pin mặt trời
Solar Cell Panel
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Mail info@holcom.com
Website Hotlinewww.holcom.vn 0936 805 566

CATALOG
KHUNG GIÁ ĐỠ PIN MẶT TRỜI

PHỤ KIỆN CHI TIẾT
/HOLCOM SOLAR ACCESSORIES
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RAIL

Mã hàng / Product Code HOL.SR - 2650.14

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ Trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

0,682 Kg/m (±5%)

4200mm 

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Mã hàng / Product Code HOL.SR-2650.12c

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ Trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

0,623 Kg/m (±5%)

4200mm 

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Mã hàng / Product Code HOL.SR-2850.16

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ Trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

0,663 Kg/m (±5%)

4200mm 

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Mã hàng / Product Code HOL.SR - 2650.14B

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ Trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

0,682 Kg/m (±5%)

4200mm 

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Mã hàng / Product Code HOL.SR-2646.12

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ Trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

0,566 Kg/m (±5%)

4200mm 

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170
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KHUNG GIÁ ĐỠ PIN MẶT TRỜICATALOG 

42



RAIL

Mã hàng / Product Code HOL.SR-3250.14

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ Trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

0,6865 Kg/m (±5%)

4200mm 

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Mã hàng / Product Code HOL.SR-3032.12

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ Trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tắm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

0,351 Kg/m (±5%)

6000mm 

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Mã hàng / Product Code HOL.SR-2852.12

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ Trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

0,65 Kg/m (±5%)

4200mm 

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Mã hàng / Product Code HOL.SR-2850.18

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Chiều Dày

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

0,720 Kg/m (±5%)

4200mm 

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Mã hàng / Product Code HOL.SR-3252.16

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ Trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

0,788 Kg/m (±5%)

4200mm 

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170
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RAIL

Mã hàng / Product Code HOL.SR-4045.16

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ Trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

0,685 Kg/m (±5%)

6000mm 

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Mã hàng / Product Code HOL.SR-6552.16

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ Trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

0,824 Kg/m (±5%)

6000mm 

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Mã hàng / Product Code HOL.SR-6552.19

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ Trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

0,958 Kg/m (±5%)

6000mm 

Mã hàng / Product Code HOL.SR-3252.20

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ Trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

0,945 Kg/m (±5%)

4200mm 

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170
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PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.EC-30

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Kẹp cuối cho pin 30

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Mã hàng / Product Code HOL.EC-40

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Kẹp cuối cho pin 40

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 40mm 

Mã hàng / Product Code HOL.EC-35

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Kẹp cuối cho pin 35

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 40mm 

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 40mm 
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PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.MC-40T

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Kẹp giữa hai tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Mã hàng / Product Code HOL.MC-40U1

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Kẹp giữa hai tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 40mm 

Mã hàng / Product Code HOL.MC-40U

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Kẹp giữa hai tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 40mm 

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 40mm 
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PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.CP1-MC1

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Kẹp giữa hai tấm pin

Lắp ghép vào CP1-MC2

Lắp ghép vào CP1-MC1

Khoan lỗ bậc (Trên D14, dưới D9),

dùng nắp nhựa đậy vào CP1-MC3

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Mã hàng / Product Code HOL.CP1-MC3

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Kẹp giữa hai tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Mã hàng / Product Code HOL.CP1-MC2

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Kẹp giữa hai tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length Theo kích thước pin

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length Theo kích thước pin

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length Theo kích thước pin
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PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.RC-20A

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Con chạy cân M8

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Mã hàng / Product Code HOL.RC-20C

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Con chạy cân M8

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Mã hàng / Product Code HOL.RC-20B

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Con chạy lệch M8

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 20mm 

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 20mm 

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 20mm 
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PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code

Mã hàng / Product Code

HOL.RC-150A

HOL.DNR-150A

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Thanh nối rail cân

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Mã hàng / Product Code HOL.RC-150B

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Thanh nối rail lệch

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 150mm 

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 150mm 

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Đệm nối rail

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Chiều Dài /Length 150mm 

Kèm theo Phụ kiện /With Accessory

Tiêu chuẩn /Standard TCVN 6781-1-1: 2017, TCVN ISO 
9001:2015, JIS C 8955:2017, AS/NZS 
1170-2:2021
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Mã hàng / Product Code HOL.RC-150C 

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Thanh nối rail

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 150mm 

PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.KC-01

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Kẹp tiếp địa

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 20mm 

Mã hàng / Product Code HOL.KC-04

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Kẹp dây điện

Tiêu chuẩn inox

Inox 304

Tiêu chuẩn /Standard TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170
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PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.LTD-01

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Lá tiếp địa

Tiêu chuẩn inox

Inox 304

Tiêu chuẩn /Standard TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Mã hàng / Product Code HOL.LTD-03

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Lá tiếp địa

Tiêu chuẩn inox

Inox 304

Tiêu chuẩn /Standard TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Mã hàng / Product Code HOL.KC-05

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Kẹp dây điện

Tiêu chuẩn inox

Inox 304

Tiêu chuẩn /Standard TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170
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Mã hàng / Product Code HOL.LTD-04

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Lá tiếp địa

Tiêu chuẩn inox

Inox 304

Tiêu chuẩn /Standard TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

HOL.GL-4080

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Chân gá L

Lắp trên Cliplock, 
seamlock

Lắp trên mái tôn

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Mã hàng / Product Code

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 40mm 

Mã hàng / Product Code HOL.GL-3560

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Chân gá L

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 40mm 

PHỤ KIỆN CHI TIẾT
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PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.GMT-01

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Gá mái tôn

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm 

Mã hàng / Product Code HOL.GL-40125

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Chân gá L

Lắp trên Cliplock, 
seamlock

Lắp trên mái tôn

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 40mm 

Mã hàng / Product Code HOL.GL-4085

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Chân gá L

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 40mm 
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Mã hàng / Product Code HOL.GMT-02

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp sóng tôn

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 95mm 

Mã hàng / Product Code HOL.GMT-03

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp sóng tôn

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip Lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Mã hàng / Product Code HOL.KCL-A1B1

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm

PHỤ KIỆN CHI TIẾT
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PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.KCL-JJ

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip Lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm

Mã hàng / Product Code HOL.KCL-GF

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm

Mã hàng / Product Code HOL.KCL-CC

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip Lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm
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Mã hàng / Product Code HOL.KCL-J25

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip Lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm

Mã hàng / Product Code HOL.KCL-J34

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip Lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

13
.1

5
13

.1
5

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm

Mã hàng / Product Code HOL.KCL-J89

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip Lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm

PHỤ KIỆN CHI TIẾT
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PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.KCL-TT2

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip Lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 95mm

Mã hàng / Product Code HOL.KCL-TT

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip Lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm

Mã hàng / Product Code HOL.KCL-J1011

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip Lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm
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Mã hàng / Product Code HOL.KCL-BC

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip Lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 95mm

Mã hàng / Product Code HOL.KCL-EF

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 95mm

Mã hàng / Product Code HOL.KCL-BH

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip Lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm

PHỤ KIỆN CHI TIẾT
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PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.KSL-AB

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp Seam lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm

Mã hàng / Product Code HOL.KCL-MN

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm

Mã hàng / Product Code HOL.KCL-KF

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp tôn Clip lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm
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Mã hàng / Product Code HOL.KSL-AB2

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp Seam lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm

Mã hàng / Product Code HOL.KSL-AF1

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp Seam lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm

PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.KSL-AF

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp Seam lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm
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PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.KSL-BL

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp Seam lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm

Mã hàng / Product Code HOL.KSL-BC

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp Seam lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 95mm

Mã hàng / Product Code HOL.KSL-AE

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp Seam lock

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm
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TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Mã hàng / Product Code HOL.GM1-SR1

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Xà gỗ đỡ rail

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

1,429 Kg/m (±5%)

6000mm 

Mã hàng / Product Code HOL.GM1-SR2

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

Tỉ trọng

Chiều Dài

Tiêu chuẩn

/Function

/color

/Material

/Weight

/Length

/Standard

Rail đỡ tắm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

6005-T6

1,000 Kg/m (±5%)

4200mm 

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Mã hàng / Product Code HOL.KSL-MN

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 56mm
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Mã hàng / Product Code HOL.GM1-T56

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Trụ cột hệ GM1

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 6000mm

Mã hàng / Product Code HOL.GM1-RC1

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Kẹp xà gồ

Lắp ghép vào SR1 & BM3

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 65mm

Mã hàng / Product Code HOL.GM1-RC2

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Lắp ghép vào SR2

Kẹp Rail

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 55mm
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Mã hàng / Product Code HOL.GM1-BM2.1

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Đế đơn mặt đất

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 90mm

Mã hàng / Product Code HOL.GM1-BM1.1

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Đế đơn mặt đất

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 90mm

PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.GM1-BM2.2

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Đế đôi mặt đất

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 130mm
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PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.GM1-NR2

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Nối Rail

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Lắp ghép vào SR2

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 300mm

Mã hàng / Product Code HOL.GM1-BM3.2

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Chụp đôi

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 140mm

Mã hàng / Product Code HOL.GM1-BM3.1

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Chụp đơn

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 70mm
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Mã hàng / Product Code HOL.GM1-D34

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Chốt ốc

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Lắp ghép vào BM2

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 40mm

Mã hàng / Product Code HOL.GM1-GR1

Chức năng /Function Vít bắt tiếp địaLắp ghép vào BM2

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.FR1-SR4

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Xà gồ

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 6000mm 
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PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.FR1-BM5

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Đế đỡ hệ FR1

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 70mm 

Mã hàng / Product Code HOL.FR1-BM4

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Đế đỡ FR1

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 70mm

Mã hàng / Product Code HOL.FR1-SR5

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Xà gồ

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 6000mm 

Holcom Vietnam Co.,Ltd

KHUNG GIÁ ĐỠ PIN MẶT TRỜICATALOG 

68



Mã hàng / Product Code HOL.FR-12100

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Thanh chèn ngang

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 6000mm 

Mã hàng / Product Code HOL.FR1-T35

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Trụ cột hệ FR1

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 6000mm 

PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.BM8-25-LK1 (Con trượt + Bulong M8x25)

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Bộ Bulong liên kết

Tiêu chuẩn

6005-T6, Inox 304

Tiêu chuẩn /Standard TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170



PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Mã hàng / Product Code HOL.PAN-01

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Khung tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 6000mm 

Tỉ Trọng /Weight 0,400 Kg/m (±5%)

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Khung tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 6000mm 

Mã hàng / Product Code HOL.PAN-02

Tỉ Trọng /Weight 0,314 Kg/m (±5%)

Mã hàng / Product Code HOL.BM8-25-LK2 ( Bulong M8x25)

Chức năng

Màu sắc

Vật liệu

/Function

/color

/Material

Bộ Bulong liên kết

Tiêu chuẩn inox

Inox 304

Tiêu chuẩn /Standard TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170
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PHỤ KIỆN CHI TIẾT

Chức năng

Màu sắc

/Function

/color

Khung tấm pin

Silver Anodized, 8μm - 20 μm

Vật liệu /Material 6005-T6

Tiêu chuẩn

Kèm theo Phụ kiện

/Standard

/With Accessory

TCVN 6781-1-1: 2017,
JIS C 8955:2017, AS/NZS 1170

Chiều Dài /Length 6000mm 

Mã hàng / Product Code HOL.PAN-03

Tỉ Trọng /Weight 0,885 Kg/m (±5%)

Holcom Vietnam Co.,Ltd
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